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Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 

CHỦ ĐỀ 4. KÍNH LÖP 
 

+ Kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để nhìn các vật nhỏ. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có 

tiêu cự ngắn (dưới 10cm) dùng để tạo ảnh ảo lớn hơn vạt nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. 

+ Số bội giác của dụng cụ quang: 
0 0

tan
G

tan

 
 
 

  

+ Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: COC Ð
G

f f
     

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT 
Câu 1. Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác của kính lúp khi quan sát một vật kích 

thước cỡ mm khi ngắm chừng ở vô cực? 

A. Kích thước của vật     B. Đặc điểm của mắt 

C. Đặc điểm của kính lúp     D. Đặc điểm cửa mắt và của kính lúp 

Câu 2. Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực? 

A. Dời vật.       B. Dời thấu lánh. 

C. Dời mắt.       D. Ghép sát đồng trục một thấu kính. 

Câu 3. Ngắm chừng ở điểm cực cận là 

A. điều chỉnh kính hay vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận CCcủa mắt. 

B. điều chỉnh kính hay vật sao cho ảnh của vật nằm đúng ở điểm cực cận CC của mắt.  

C. điều chỉnh kính sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận CC của mắt. 

D. điều chỉnh vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận CC của mắt. 

Câu 4. Ngắm chừng ở điểm cực viễn là 

A. điều chỉnh lánh hay vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn CV của mắt. 

B. điều chỉnh kính hay vật sao cho ảnh của vật nằm đúng ở điểm cực viễn CV của mắt.  

C. điều chỉnh kính sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn CV của mắt. 

D. điều chỉnh vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn CV của mắt. 

Câu 5. Số độ bội giác G của một dụng cụ quang là: 

A. Tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang với góc trông trực tiếp vật. 

B. Tỉ số giữa góc trông trực tiếp vật với góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang 

C. Tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang với góc trông trực tiếp vật lớn nhất 

D. Tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang với góc trông trực tiếp vật khi vật đặt ở điểm cực 

viễn của mắt. 

Câu 6. Chọn câu sai. 

A. Đối với kính lúp, vật phải có vị trí ở bên trong đoạn từ quang tâm kính đến tiêu điểm vật chính. 

B. Kính lúp được cấu tạo bởi thấu kính hội tụ hay hệ ghép tương đương một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn. 

C. Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh của vật với góc trông lớn hơn góc trông vật 

nhiều lần. 

D. Đại lượng đặc trưng của các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt là số bội giác hay còn gọi là số phóng đại góc 

Câu 7. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Tiêu cự của kính lúp và khoảng OCC của mắt 

B. Độ lớn của vật và khoảng cách từ mắt đến kính 

C. Tiêu cự của kính lúp và khoảng cách từ mắt đến kính 

D. Độ lớn của vật và khoảng cực cận OCC của mắt 

Câu 8. Kính lúp là 

A. một dụng cụ quang có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 
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B. một gương cầu lõm bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, có tác dụng làm tăng góc trông bằng 

cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 

C. một thấu kính hội tụ bổ trợ cho mắt ứong việc quan sát các vật nhỏ. 

D. một quang cụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, khi mắt nhìn qua quang cụ này thấy ảnh của 

vật dưới góc trông lớn hơn năng suất phân li. 

Câu 9. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yểu tố nào? 

A. Tiêu cự của kính lúp.    B. Độ lớn của vật. 

C. Khoảng cách từ mắ đến kính   D. Khoảng cực cận OCC của mắt 

Câu 10. Điều nào sau là sai khi nói về ảnh ảo qua dụng cụ quang học 

A. Ảnh ảo không thể hứng được trên màn 

B. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của chùm tia sáng phản xạ hoặc chùm tia ló 

C. Ảnh ảo có thể quan sát được bằng mắt 

D. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt 

Câu 11. Trong trường hợp ngắm chừng nào thì sổ bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự? 

A. Ở vô cực.     B. Ở điểm cực viễn nói chung 

D. Ở điểm cực cận.    D. Ở vị trí bất kì. 

Câu 12. Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một 

khoảng 

A. bằng f.     B. nhỏ hơn hoặc bằng f. 

C. giữa f và 2f.    D. lớn hơn 2f. 

Câu 13. Với α  là góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang học (kính lúp, kính hiển vi); α0 là góc trông vật trực 

tiếp vật đặt ở điểm cực cận và mắt, độ bội giác khi quan sát vật qua dụng cụ quang học là: 

A. G = α0/α  B. G = cosα/cosα0  C. G = α/α0  D. G = tanα/tanα0 

 

ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
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MỘT SỐ DẠNG TOÁN 
 

DẠNG 1. PHẠM VI ĐẶT VẬT VÀ GIỚI HẠN NHÌN RÕ CỦA MẮT 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




    

Cách 1: Dựa vào hệ 

K

C V

K

V V

1 1
D

d OC

1 1
D

d OC


  


  
 

  

d

V
O

A

B

kO
1A

1B
c M VOC d OC 



 

Cách 2: 

• Ngắm chừng ở cực cận: 
/

/

M C C C

d f
d OC d OC d d

d f
      


  

• Ngắm chừng ở cực viễn: 

/
/

M V V V/

d f
d OC d OC d d

d f
      


  

VÍ DỤ MINH HỌA 
Câu 1. Một học sinh cận thị có các điểm CC, CV cách mắt lần lượt là 10cm và 90cm. Học sinh này dùng kính 

lúp có độ tụ + 10dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính? 

A. 5cm ÷ 8cm  B. 4cm ÷ 9cm   C. 5cm ÷ 9cm   D. 4cm ÷ 8cm 

Câu 1. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




    

 

 

k

CC C C

V
k

V V v

1 1 1 1
D 10

d 0,05 md OC d 0,1

1 1 1 1 d 0,09 m
D 10

d OC d 0,9

 
        

    
     

   

  

 Chọn đáp án C 

d

V
O

A

B

kO
1A

1B
c M VOC d OC 



 

Câu 2. Một kính lúp mà trên vành kính có ghi 5x. Một người sử dụng kính lúp này để quan sát một vật nhỏ, chỉ 

nhìn thấy ảnh của vật được đặt cách kính từ 4cm đến 5cm. Mắt đặt sát sau kính. Xác định khoảng nhìn rõ của 

người này 

A. 20cm ÷ ∞  B. 20cm ÷ 250cm  C. 25cm ÷ ∞   D. 25cm ÷ 250cm 

Câu 2. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

+ Tiêu cự kính lúp:  
25cm

5 f 5 cm
f

     

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




    

d

V
O

A

B

kO
1A

1B
c M VOC d OC 


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 C C k C C

V

V V k V

1 1 1 1 1 1

d OC f 4 OC 5 OC 0,2 m

1 1 1 1 1 1 OC

d OC f 5 OC 5

 
        

    
     

   

  

+ Khoảng nhìn rõ của người này cách mắt từ 20cm đến vô cực 

 Chọn đáp án A 

Câu 3. Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp 

thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính). Người này bỏ kính ra và dùng một kính 

lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 30 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? 

A. 50/31 cm ÷ 25/8 cm.    B. 52/31 cm ÷ 13/4 cm.  

C. 53/31 cm ÷ 13/4 cm.    D. 52/31 cm ÷ 25/8 cm. 

Câu 3. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




    

k

C C

k

V V

1 1
D

d OC

1 1
D

d OC


  

 
  
 

  

d

V
O

A

B

kO
1A

1B
c M VOC d OC 



 

+ Đeo kính 1 dp:  C

C

1 1 1
1 OC m

0,25 OC 3
   


  

+ Khi dùng kính lúp: 

   

   

C
C

V

V

1 1 1 5032 d m cm
d 0,3 1/ 3 62 31

1 1 1 25
32 d m cm

d 0,3 32 8

      
 

    
  

  

 Chọn đáp án A 

Câu 4. Một người dùng kính lúp có tiêu cự f = 4 cm để quan sát một vật nhỏ AB, mắt cách kính một khoảng 10 

cm. Người đó chỉ nhìn rõ các vật khi đặt vật cách kính trong khoảng từ 2,4 cm đến 3,6 cm. Nếu mắt đặt cách 

kính 4 cm thì phải đặt vật cách kính trong phạm vi từ  

A. 3 cm ÷83/23 cm. B. 3,2 cm ÷ 83/23 cm.   C. 3,2 cm ÷ 84/23 cm . D. 3 cm ÷ 84/23 cm. 

Câu 4. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

 + Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




   
C C k

V V k

1 1 1

d OC f

1 1 1

d OC f


  

 
  
 

  

+ Khi 
 

CC

V

V

1 1 1

OC 16cm2,4 10 OC 4
10cm :

1 1 1 OC 46 cm

3,6 10 OC 4


    

  
  

 
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+ Khi 

 

 

C
C

V

V

1 1 1
d 3 cm

d 4 16 4
4cm : 84

1 1 1 d cm
23

d 4 46 4


    

  
    

  

 Chọn đáp án A 

Câu 5. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắ OCC = 12cm và điểm cực viễn cách mắt OCV. Người đó 

dùng một kính lúp có độ tụ 10dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. Phải đặt vật trong khoảng trước 

kính lúp từ dc tới 80/9 cm thì mới có thể quan sát được. Giá trị (OCV – 11dC) bằng: 

A. 25cm   B. 15cm   C. 40cm   D. 20cm 

Câu 5. Chọn đáp án D 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




   

k

C C

k

V V

1 1
D

d OC

1 1
D

d OC


  

 
  
 

  

 

 
   

CC

V C

V

V

1 1
10 3

d md 0,12
55 OC 11d 0,2 m

1 1
OC 0,8 m10

0,8 / 9 OC


    

     
     

  

 Chọn đáp án D 

Câu 6. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, điểm cực cận cách mắt OCC, đeo kính sát mắt có 

độ tụ Dk thì nhìn được các vật cách kính từ 20 cm đến vô cùng. Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không 

phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự fL = 0,35.OCC, đặt sát mắt. Khi đó phải đặt 

trang sách cách kính lúp bao nhiêu? 

A. 53/11 cm.  B. 50/11 cm.   C. 21,8cm.   D. 21,lcm. 

Câu 6. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




   

k

C C

k

V V

1 1
D

d OC

1 1
D

d OC


  

 
  
 

  

+ Đeo kính  
k

C

k C

k

1 1
D

0,2 OC 1
D : OC m

71 1
D

0,5


  

 
  
 

  

+ Khi dùng kính lúp: 
V V k

1 1 1

d OC f
 


  V

L

OC 50cm

100 V
f 0,35. 5cm

7

50
d cm

11



 
    

 Chọn đáp án B 
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DẠNG 2. SỐ BỘI GIÁC. GÓC TRÔNG 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

k

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




   

+ Góc trông AB tại điểm cực cận: 
0 0

C

AB
tan

OC
      

+ Góc trông ảnh 
/

1 1 M
1 1

M M M M

A B f dkAB f d AB AB
A B :

d d f d f d

 
       



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
Md

V
O

A kOA

A

B



f

B



 

+ Số bội giác: 

V C
M V V

V

C CM
M C C

0 0 M

C
M

f OC OC
d OC G .

f OC

OC f OCf dtan
G d OC G k

tan f d f

OC
d G

f


 
  


    

      
  


  



  

+ Trường hợp ngắm chừng vô cực: 
C

AB
tan

f

OC
G

f



   

 


  

Lời khuyên: 

1) Ở trên đã chứng minh và nên ghi khắc: 

/

C C

/

M

f d f
k

d f f

OC OC
G k k

d d

  
 

 

  
 

  

2) Khi tính độ bội giác trước tiên phải kiểm tra nếu thấy 
d f

f





 thì COC
G

f
   

Thật vậy: 

+ Từ 

/

C

// /

C C

/ / /
/ C

/

OCf d
f 1 G

d fOC OCd f f d
G

f d d f OCf d
d f d 1 G

d f

 
    

  
  

   
      

 

  

 

VÍ DỤ MINH HỌA 
Câu 1. Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCC = 20 cm ngắm 

chừng ờ vô cực để quan sát một vật. Số bội giác của kính có trị số nào?  

A.  5.   B. 4.    C.  2.    D. 3. 

Câu 1. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+  
25cm

5 f 5 cm
f

     

+ COC 20
G 4

f 5
      
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 Chọn đáp án B 

Câu 2. Một nguiowf có thể nhìn rõ các vật từ 20cm đến vô cực.  Người này dùng kính lúp trên vành có kí hiệu 

x 10 để quan sát vật nhỏ AB cao 1cm. Kính đặt cách mắt một khoảng 2,5cm thì quan sát rõ ảnh của vật với góc 

trong gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  0,5 rad   B.  0,3 rad   C.  0,4 rad   D. 0,8 rad 

Câu 2. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

Cách 1: 

 • Từ kí hiệu x 10 suy ra:  
25cm

10 f 2,5 cm
f

     

+ Vì ℓ = f nên độ bộ giác trong trường hợp này luôn bằng: COC 20
G 8

f 2,5
     

+ Góc trông ảnh qua kính:  0

C

AB 1
G tan G 8. 0,4 rad

OC 20
       → Chọn C. 

Cách 2: 

+ Vì ℓ = f nên tia tới từ B song song với trục chính cho tia ló đi qua F
/ 

+ kO C AB 1
tan 0,4

f f 2,5
         

 Chọn đáp án C 



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B

 

Câu 3. Một kính lúp có độ tụ 50 dp. Mắt có điểm cực cận cách mắt 20cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn 

vật AB dưới góc trông 0,05 rad. Xác định độ lớn của AB? 

A.  0,15cm   B.  0,2cm   C.  0,1cm   D. 1,1cm 

Câu 3. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Vì ℓ = f nên tia tới từ B song song với trục chính cho tia ló đi qua F
/ 

+  3kO C AB
tan AB.D AB 10 m

f f D


           

 Chọn đáp án C 



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B

 

Câu 4. Dùng kính lúp có độ tụ 50 dp để quan sát vật nhỏ AB.  Măt có điêm cực cận cách mắt 20 cm đặt cách 

kính 5 cm và ngắm chừng ở điểm cực cận. số bội giác của kính là  

A.  16,5.   B.  8,5.    C.  11.    D. 20. 

Câu 4. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+ Tiêu cự kính lúp:    
1

f 0,02 m 2 cm
50

     

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/C
M C

O Mat

1 1

d d
d d OC

5

AB A B V




    

/
/

C

d f 15 2
d 5 OC 15 k 8,5 G

f 2

  
         

 
  

 Chọn đáp án B 

Câu 5. Một người cận thị chỉ có thể nhìn thấy vật đặt cách mat từ 10 cm đên 50 cm Người quan sát vật AB cao 

0,2 cm nhờ một kính lúp trên vành ghi x6,25 đặt cách mắt 2 cm. Khi vật đặt trước kính và cách kính 3,5 cm thì 

mắt 

A.  không nhìn thấy ảnh.     B.  nhìn thấy ảnh với góc trông ảnh 7°. 

C.  nhìn thấy ảnh với số bội giác 8/3.   D. nhìn thấy ảnh với số bội giác 3. 
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Câu 5. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Trên vành ghi x 6,25:  
25cm

2,5 f 4 cm
f

     

+ Sơ đó tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V   
/ df

d
d f

 


  

 / 3,5.4
d 28 cm

3,5 4
   


    /

Md d 30 cm 10;50       



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
 M C Cd OC ;OC

 

 → Mắt nhìn thấy vật 
f 4

k 8
d f 3,5 4

 
   

 
  

+ Góc trông ảnh: 01 1

1 M

A B kAB 8.0,2
tan 3

A O d 30
        

+ Số bội giác: 

1 1

C1

0 0 M

C

A B

OCA Otan 10 8
G k 8.

ABtan d 3 3

OC

 
     
 

  

 Chọn đáp án C 

Câu 6. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15cm đến 45cm. Người này dùng kính 

lúp có độ tụ 25dp để quan sát một vật nhỏ, mắt cách kính 10cm thì độ bội giác của ảnh bằng 3. Xác định 

khoảng cách từ vật đến kính 

A.  48/13cm  B.  10/3cm   C.  40/13cm   D. 43/13cm 

Câu 6. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+ Tiêu cự của kính lúp:    
1 1

f 0,04 m 4 cm
D 25

      

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V 
/d f

k
f


 


  



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
 M C Cd OC ;OC

 

+ Số bội giác: 

1 1

/ /

C c1

/ /

0 0 M

C

A B

OC ocA Otan d f d 4 15
G k 3

ABtan d f d 4 10 d

OC

   
      
     

  

 
/

/

/

d f 20.4 10
d 20cm d cm

d f 20 4 3


      

  
  

 Chọn đáp án B 

Câu 7. Một người có khoảng cực cận 25cm dùng kính lúp có tiêu cực 2cm để quan sát một vật nhỏ AB.  Người 

đó đặt vật trước kính một khoảng 1,9cm, khi đặt mắt cách kính lúp 2cm quan sát được ảnh của vật. Số bội giác 

là: 

A.  12,5   B.  15    C.  10    D. 8 
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Câu 7. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V   

/ df 1,9.2
d 38

d f 1,9 2

f 2
k 20

d f 1,9 2


     

 
    

  

   



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
 M C Cd OC ;OC

 

+ Số bội giác: 

1 1

C1

0 0 M

C

A B

OCA Otan 25
G k 20. 12,5

ABtan d 2 38

OC

 
     
  

  

 Chọn đáp án A 

Câu 8. Một người mắt có khoảng nhìn rõ là 84 cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này 

dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Tính số bội 

giác của ảnh khi vật ở gần kính nhất. 

A 12,5.   B.  3,28.   C.  3,7.    D. 2,8. 

Câu 8. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V   

/

/

M

C

M

d f 13,5 5
k 3,7

f 5
kd d 2,5 16 13,5

OC
G k 3,7

d

   
  

 
       

  


  

 Chọn đáp án C 

Câu 9. Một người có mắt có khoảng nhìn rõ là 84cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này 

dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Tính số bội 

giác của ảnh khi vật ở xa kính nhất. 

A. 12,5.   B.  3,28.   C.  3,7.    D. 2,8. 

Câu 9. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+ Khoảng cực viễn: V C C VOC OC C C 100cm     

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V   

/

/

M

C

M

d f 97,5 5
k 20,5

f 5
d d 2,5 100 97,7

OC 16
G k 20,5. 3,28

d 100

   
  

 
        

   


  

 Chọn đáp án B 
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Câu 10. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 26 cm đến vô cực.  Người này dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để 

quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 2 cm thì độ phóng đại ảnh bằng 6. số bội giác là 

A. 4.   B.  3,287   C.  3,7.    D. 3. 

Câu 10. Chọn đáp án D 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V   

/ /
/

C C

/

M

d f d 10
k 6 d 50

f 10

OC OC 26
G k k 6. 3

d d 2 50

  
     

 
 

    
  

  

 Chọn đáp án D 

Câu 11. Một người có thê nhìn rõ các vật từ 14 cm đèn 46 cm. Người này dùng kính lúp trên vành có kí hiệu 

x6,25 để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và 

ngắm chừng ở điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Giá trị (GC + GV) gần giá trị nào nhất sau đây? 

A.  5.   B.  6.    C.  7.    D. 8. 

Câu 11. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

+ Trên vành ghi x 6,25 nghĩa là:  
25cm

6,25 f 4 cm
f

     

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V 
/

Md fd f
k

f f

 
  

 
  

+ 
M C C

C CM

M M
M V V

10 11 4 14
d OC G 2

OC OCd f 4 14
G k

10 46 4 14 70d f d
d OC G

4 46 23

 
      

   
      

 

  

C V

70
G G 2 5,04

23
       

 Chọn đáp án A 

Câu 12. Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mặt từ 10cm đến 25cm dùng kính lúp có tiêu cực 5cm để 

quan sát vật nhỏ AB ở trạng thái không điều tiết. Khi đó vật AB vuông góc với trục chính và cách mắt 9cm thì 

giá trị của ℓG gần giá trị nào nhất sau đây 

A.  21cm   B.  12cm   C.  25cm   D. 38cm 

Câu 12. Chọn đáp án B 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V    

 

  

/

1 1 1 1/

d f 5d
5 cmd 25

d 9 29 cm Loai

     
 

   

  



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
Md

9cm
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  

/

C

M

d f 20 5
k 5

f 5
G 10 cm

OC 10
G k 5. 2

d 25

   
  

 
  

   


  

 Chọn đáp án B 

Câu 13. Một người cận thị dùng kính lúp có tiêu cự f để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng ℓ. Số 

bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và ngăm chừng ở điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Chọn nhận xét 

đúng. 

A. (f − ℓ) và (GC – GV) không đồng thời bằng 0.  B. GC < GV khi f > ℓ.  

C.  GC > GV khi f < ℓ.     D. (f − ℓ)(GC – GV) khi f ≠ ℓ. 

Câu 13. Chọn đáp án D 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 1

/
M

O Mat

1 1

d
d d

AB A B V 
/

Md fd f
k

f f

 
  

 
  

+ 
 

C C C CM

M M M

OC OC OC OCd f 1
G k .

d f d f f f 1 d

 
   

 
  

+ 

C V

C
C V

C V

f 1 G G

OC
f 1 G G

f

f G G

  



   


  

  

 Chọn đáp án D 

 

DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN VẬT  

MÀ MẮT CÕN PHÂN BIỆT ĐƯỢC 

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
   

1

/C V
M C V

O Mat

1 1

d d ;d
d d OC ;OC

AB A B V




    



d

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B
Md

V
O

A kOA

A

B



f

B



 

+ Góc trông ảnh: 
/

1 1 M
1 1

M M M M

A B f dkAB f d AB AB
A B : tan . .

d d f d f d

 
         

+ Để phân biệt được hai điểm A, B thì: M
M

M

d f
AB d

k f d
      

 
  

+ Trường hợp ngắm chừng ở vô cực: 
AB

tan AB f
f

          

 

VÍ DỤ MINH HỌA 
 

Câu 1. Một người dùng kính lúp có tiêu cự 6 cm để quan sát một vật nhỏ, mắt cách kính 6 cm thì nhìn rõ vật. 

Biết năng suất phân li của mắt người đó là 3.10'4 raD. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt 

còn phân biệt được qua kính lúp là 

A. 25µm   B. 15 µm   C. 13 µm   D. 18 µm 
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Câu 1. Chọn đáp án D 

  Lời giải 

+ Vì ℓ = f nên tia tới từ B song song với trục chính cho tia ló đi qua F
/ 

+ Để phân biệt được hai điểm AB trên vật thì góc trông ảnh A1B1 lớn hơn 

năng suất phân li: 

kO C AB
tan

f f
         

 4 6AB f 0,06.3.10 18.10 m        

 Chọn đáp án D 



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B

 

Câu 2. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 20cm đến 45cm. Người này dùng kính 

lúp có độ tụ 20dp để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 10cm.Năng suất phân 

ly của mắt người đó là 3.10
-4

 (rad). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan 

sát được qua kính lúp gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 17 µm   B. 15 µm   C. 13 µm   D. 18 µm 

Câu 2. Chọn đáp án A 

  Lời giải: 

+ Tiêu cự của kính lúp:  
1

f 5 cm
D

    

+ Sơ đồ tạo ảnh: k

/
M V

O Mat

1 1

d
d d OC

AB A B V



    

/

Md d 10 45 35        



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B Md

 

 

/d 35 5
k 8

f 5

  
   

 
  

+ Để phân biệt được hai điểm AB trên vật thì góc trông ảnh A1B1 lớn hơn năng suất phân li: 

 
4

61 1 M

M M

A B dkAB 0,45.3.10
tan AB 16,875.10 m

d d k 8




             

 Chọn đáp án A 

Câu 3. Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ là 35 cm. Người này quan sát một vật 

nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm. Năng suất phân li của mắt người này là 1'. Tính 

khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt người này còn phân biệt được khi ngắm chừng ở điểm 

cực cận. 

A. 16,5 µm.  B. 10,9 µm.   C. 21,8 µm.   D. 21,1 µm. 

Câu 3. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: k

/
M V

O Mat

1 1

d
d d OC

AB A B V



    

/
/

C

d f 5 5
d OC 5 k 2

f 5

  
        

 
 



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B Md

 

+ Góc trông ảnh: 1 1

M C

A B kAB
tan tan

d OC
          
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0
6COC 0,15 1

AB tan tan 21,8.10
k 2 60

       

 Chọn đáp án C 

Câu 4. Một người mà mắt không có tật, khoảng cực cận là 20cm, đặt mắt tại tiêu điểm của một kính lúp để 

quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Nếu cố định các vị trí, dịch vật một đoạn lớn nhất là 0,8cm 

dọc theo trục chính của kính thì mắt nhìn rõ ảnh của vật. Trong quá trình dịch chuyển khoảng cách ngắn nhất 

giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được là x. Biết năng suất phân li của mắt đó là 3.10
-4

 rad. Giá trị 

của x là: 

A. 12 µm   B. 15 µm   C. 13 µm   D. 18 µm 

Câu 3. Chọn đáp án C 

  Lời giải: 

+ Sơ đồ tạo ảnh: k

/
M V

O Mat

1 1

d
d d OC

AB A B V



    

+ Lúc đầu ngắm chừng ở điểm cực viễn d = f, nghĩa là d = f – 0,8 thì ngắm 

chừng ở điểm cực cận nên: 

  
/

1 1 1

/ d fd
M C Md OC 20 cm d d f 20

 

          



d f

V
O

/FA

B C

kO
1A

1B

 

 
1 1 1

f 4 cm
f 0,8 f 20 f

   
 

  

+ Vì ℓ = f nên tia tới từ B song song với trục chính cho tia nó đi qua F
/
 

+ Để phân biệt được hai điểm AB trên vật thì góc trông ảnh A1B1 lớn hơn năng suất phân li: 

 4 6kO C AB
tan AB f 0,04.3.10 12.10 m

f f

               

 Chọn đáp án A 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP 
Câu 1. Một mắt không có tật có điểm cực cận cách mắt 20cm, quan sát vật AB qua một kính lúp có tiêu cực 

2cm. Xác định số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực 

A. 6    B. 10    C. 15    D. 2,5 

Câu 2. Một kính lúp là một thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp. Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 

20 cm. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là  

A. 2,5.   B. 4.    C. 5.    D. 2. 

Câu 3. Một học sinh, có mắt không bị tật, có khoảng cực cận OCC = 25 cm, dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để 

quan sát một vật nhỏ. Biết ngắm chừng kính lúp ở vô cực. Tính số bội giác.  

A. 6.   B. 4.    C. 15.    D. 2,5. 

Câu 4. Một mắt không tật có điểm cực cận cách mắt 20 cm, quan sát vật AB qua một kính lúp có tiêu cự 2 cm. 

Xác định số bội giác của kính khi ngăm chừng ở điểm cực cận, khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của kính 

A. 6    B. 4    C. 10    D. 2,5 

Câu 5. Một người cận thị đặt mắt tại tiêu điểm ảnh của kính lúp có tiêu cực 2cm, quan sát ảnh mà không phải 

điều tiết mắt. Xác định số bội giác của kính đối với mắt người đó, biết rằng mắt cận có điểm cực cận cách mắt 

10cm và điểm cực viễn cách mắt 122cm 

A. 5    B. 4    C. 10    D. 2,5 

Câu 6. Một người cận thị có điểm cực cận cách măt 10 cm quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = 5 cm ở trạng 

thái mắt điều tiết tối đa. Vật đặt cách kính bao nhiêu nếu kính đặt cách mắt 2 cm? 

A. 4,25 cm.   B. 5 cm.   C. 40/13 cm.   D. 43/13 cm. 

Câu 7. Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp 

thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính). Người này bỏ kính ra và dùng một kính 

lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏ. Tính số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực.  

A. 32/3.   B. 47/4.   C. 15.    D. 2,5. 
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Câu 8. Một người mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 20cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 

một kính lúp có độ tụ 10dp. Kính đặt cách mắt 5cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính 

A. 4,5 cm ÷ 8cm  B. 5cm ÷ 10cm  C. 6cm ÷ 10cm  D. 6cm ÷ 8cm 

Câu 9. Một người dùng kính lúp có tiêu cự f = 4 cm để quan sát một vật nhỏ AB, mắt cách kính một khoảng 10 

cm. Người đó chỉ nhìn rõ các vật khi đặt vật cách kính trong khoảng từ 2,4 cm đến 3,6 cm. Xác định khoảng 

cách từ điểm cực cận và điểm cực viễn đến quang tâm của mắt. 

A. 16 cm ÷ 46 cm.  B. 16 cm ÷ 50 cm.  C. 25 cm ÷ 46 cm.  D. 25 cm ÷ 50 cm. 

Câu 10. Một người quan sát vật nhỏ AB nhờ một kính lúp trên vành có ghi x 6,258, mắt đặt cách kính 2cm. Để 

có thể quan sát được, vật phải đặt trước kính lúp trong khoảng từ 8/3 đến 48/13. Xác định giới hạn nhìn rõ của 

mắt người đó 

A. 16cm ÷ 46cm  B. 16cm ÷ 50cm  C. 20cm ÷ 50cm  D. 20cm ÷ 46cm 

Câu 11. Một người có thê nhìn rõ các vật từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp 10 dp để quan sát vật 

nhỏ. Kính đặt sát mắt. Xác định phạm vi đặt vật trước kính?  

A. 5 cm ÷ 8 cm.  B. 5 cm ÷ 25/3 cm.  C. 6 cm ÷ 25/3 cm.  D. 6 cm ÷ 8 cm. 

Câu 12. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến 00. Người này dùng kính lúp 10 dp để quan sát vật nhỏ. 

Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính? 

A. 5 cm ÷ 10 cm.  B. 5 cm ÷ 25/3 cm.  C. 6 cm ÷ 25/3 cm.  D. 6 cm ÷ 10 cm. 

Câu 13. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 14cm đến 46cm. Người này dùng kính lúp có độ tụ 25dp để quan 

sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 10cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính? 

A. 5cm ÷ 3,6cm  B. 5cm ÷ 25/3cm  C. 2cm ÷ 25/3cm  D. 2cm ÷ 3,6 cm 

Câu 14. Một người cận thị chỉ có thể nhìn thấy vật đặt cách mắt từ 10 cm đến 50 cm. Người quan sát vật nhờ 

một kính lúp trên vành ghi x6,25 kính lúp đặt cách mắt 2 cm. Vật đặt cách kính một khoảng d thì mắt nhìn thấy 

ảnh với độ bội giác 2,6. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 48/13 cm.  B. 5 cm.   C. 40/13 cm.   D. 43/13 cm. 

Câu 15. Một người mắt có khoảng nhìn rõ là 84 cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này 

dùng một kính lúp có độ tụ 20 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Hỏi phải đặt vật 

ừong khoảng nào trước kính? 

A. 5 cm ÷ 195/41 cm.     B. 5 cm ÷ 25/3 cm.   

C. 135/37 cm ÷ 25/3 cm.     D. 135/37 cm ÷ 195/41 cm. 

Câu 16. Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết. Nhưng muốn đọc được 

dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 dp. Người đó không đeo kính và dùng 

một kính lúp có tiêu cự 5 cm đê quan sát vật một nhỏ. Mắt đặt cách kính 10 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước 

kính lúp? 

A. 4,25 cm ÷ 195/41 cm.     B. 4,25 cm ÷  5 cm. 

C. 135/37 cm ÷  5 cm.     D. 135/37 cm ÷  195/41 cm. 

Câu 17. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5,67 cm để 

quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 6 cm thì độ bội giác của ảnh 3,5. Xác định vị trí đặt vật trước 

kính. 

A. 48/13 cm.  B. 54/11 cm.   C. 40/13 cm.   D. 43/13cm. 

Câu 18. Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có 

độ tụ 20 dp mắt cách kính 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận. 

A. 4.   B. 15.    C. 3,7.    D. 2,8. 

Câu 19. Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có 

tiêu cự 5 cm mắt cách kính 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực viễn. 

A. 4.   B. 3,28.   C. 3,7.    D. 2,8. 

Câu 20. Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó đeo kính sát mắt để sửa tật và quan sát 

một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm măt cách kính lúp 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực 

cận. 

A. 4.   B. 2.    C. 3,7.    D. 2,8. 

Câu 21. Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó đeo kính sát mắt để sửa tật và quan sát 

một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm mắt cách kính lúp 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực 

viễn. 

A. 4.   B. 2.    C. 3,7.    D. 2,8. 

Câu 22. Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó đeo kính sát mắt để sửa tật và quan sát 

một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm mắt cách kính lúp 5 cm. Khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì vật cách 

kính lúp một khoảng  
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A. 4 cm.   B. 4,25 cm.   C. 3,7 cm.   D. 2,8 cm. 

Câu 23. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 24 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm để 

quan sát vật nhỏ AB cao 1 cm. Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm và vật đặt cách kính 4 cm. số bội giác và 

góc trông ảnh lần lượt là  

A. 4 và 9,46°.  B. 3 và  7,56°.   C. 3 và  7,85°.   D. 4 và 9,55°. 

Câu 24. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 16 cm đến 46 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 4 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực 

cận là  

A. 4.   B. 2,5.    C. 3,7.    D. 2,8.  

Câu 25. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 16 cm đến 46 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 4 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực 

viễn là  

A. 4.   B. 2,5.    C. 3,5    D. 2,8. 

Câu 26. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Khoảng cách từ vật đến kính lúp là d, 

số phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác của kính là G. Nếu ngắm chừng ở điểm cực cận thì  

A. d = 3 cm.  B. k = 2.   C. G = 2.   D. k + G = 3. 

Câu 27. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Khoảng cách từ vật đến kính lúp là d, 

số phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác của kính là G. Nếu ngắm chừng ở điểm cực viễn thì  

A. d = 4 cm.  B. k = 2.   C. G = 2.   D. k + G = 6,6. 

Câu 28. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 20 cm. Neu 

khoảng cách từ vật đến kính là d, độ phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác là G thì d(k + G) gần giá trị 

nào nhất sau đây? 

A. 14 cm.   B. 20 cm.   C. 25 cm.   D. 38 cm. 

Câu 29. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm, dùng kính lúp tiêu cự 5 cm để quan sát vật nhỏ 

AB ở trạng thái điều tiết tối đa. Khi đó vật AB vuông góc với trục chính và cách mắt 9,375 cm. Khi đó khoảng 

cách từ kính đến mắt là ℓ và độ bội giác của ảnh khi đó G thì giá trị của ℓG gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 41 cm.   B. 20 cm.   C. 25 cm.   D. 38 cm. 

Câu 30. Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết. Nhưng muốn đọc được 

dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 dp. Người đó không đeo kính và dùng 

một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát vật một nhỏ. Mắt đặt cách kính 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở 

điểm cực cận và điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Giá trị (GC + GV) gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 15.   B. 6.    C. 12.    D. 8. 

Câu 31. Một người cận thị dùng kính lúp tiêu cự 5 cm để quan sát vật nhỏ AB ở hạng thái không điều tiết. Khi 

đó vật AB vuông góc với trục chính và cho ảnh AiBi cách vật 16 cm. Tìm độ tụ của kính cần đeo để chữa tật 

cận thị cho người này. Trong các trường hợp trên mắt đặt sát kính. 

A. 15.   B. 6.    C. −5 dp.   D. −4 dp. 

Câu 32. Một người mang kính sát mắt có độ tụ −2 dp thì có thể nhìn rồ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này 

không đeo kính và dùng kính lúp trên vành có ghi kí hiệu x5 để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt 5 cm. Hỏi 

vật phải đặt trong khoảng nào trước kính? 

A. 4,25 cm ÷ 4,5 cm. B. 3,25 cm ÷ 5 cm.  C. 3,25 cm ÷ 4,5 cm.  D. 4,25 cm ÷ 5 cm. 

Câu 33. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính. 

A. 10/3 cm ÷ 4,5 cm. B. 3,25 cm ÷ 5 cm.  C. 3,25 cm ÷ 4,5 cm.  D. 10/3 cm ÷ 5 cm. 

Câu 34. Khi đeo sát mắt cận một thấu kính phân kì có độ tụ −1 dp, mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải 

điều tiết và nhìn rõ vật đặt cách mắt 25 cm nếu mắt điều tiết tối đa Nếu mắt cận nói trên (không đeo kính) đặt 

tại tiêu điểm ảnh của một kính lúp có tiêu cự băng 4 cm, thì phải đặt vật trong khoảng nào trước kính để mắt có 

thể nhìn rõ ảnh của vật? 

A. 3,2 cm + 3,84 cm. B. 3,25 cm ÷ 5 cm.  C. 3,25 cm ÷ 3,84 cm.  D. 3,2 cm ÷ 5 cm. 

Câu 35. Một người mang kính sát mắt có độ tụ −2 dp thì có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này 

không đeo kính và dùng kính lúp trên vành có ghi kí hiệu x5 để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt 5 cm. số 

bội giác khi mắt nhìn rõ ảnh của vật gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,5.   B. 3,6.    C. 2,8.    D. 4,8. 
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Câu 36. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự f = 5 cm để 

quan sát vật nhỏ AB cao 1 cm. Vật đặt cách kính một khoảng 5 cm thì mắt nhìn thấy ảnh của vật với góc trông. 

Xác định độ bội giác của ảnh và góc trông ảnh. 

A. 0,4 rad.    B. 0,6rad.    C. 0,3 rad.    D. 0,5 rad.  

Câu 37. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 25 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp tiêu cự f = 5 cm để 

quan sát vật nhỏ AB. Vật đặt cách kính một khoảng 5 cm thì góc trông ảnh 0,1 rad. Xác định chiều cao vật AB.  

A. 0,4 cm.   B. 0,6 cm.   C. 0,3 cm.   D. 0,5 cm. 

Câu 38. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 20 cm đến 45 cm. Người này dùng 

kính lúp có độ tụ 20 dp để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 10 cm thì 

khoảng cách từ vật đến kính lúp là d và số bội giác là G. Giá trị dG gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 41 cm.   B. 20 cm.     C. 25 cm.   D. 15 cm. 

Câu 39. Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng 

kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Năng suất phân li của mắt người đó là 

1/3500 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan sát được qua kính lúp 

gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 17 µm.   B. 15 µm.   C. 14 µm.   D. 18 µm. 

Câu 40. Một người nhìn được các vật gần nhất cách mắt 30 cm, dùng kính lúp có tiêu cự 5,625 cm để quan sát 

một vật nhỏ trong trạng thái điều tiết tối đa. Năng suất phân li của mắt người đó là 3.10
-4

 rad. Mắt cách kính 3 

cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan sát được qua kính lúp gần giá 

trị nào nhất sau đây?  

A. 17 µm.   B. 15 µm.   C. 13 µm.   D. 18 µm. 

Câu 41. Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm trong trạng thái ngắm 

chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 24 cm và kính đặt sát mắt. Độ bội giác 

của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp lần lượt là 

A. 4,5 và 6,5.  B. 3,4 và 3,4.   C. 5,5 và 5,5.   D. 3,5 và 5,3. 

Câu 42. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ bằng 

+25 điốp. Mắt đặt sát sau kính để quan sát ảnh của vật trong trạng thái mắt không điều tiết thì vật phải đặt cách 

kính một đoạn  

A. 100/27 cm.  B. 50/27 cm.   C. 200/27 cm.   D. 25/27 cm.  

Câu 43. Một người mắt không có tật, dùng một kính lúp quan sát một vật sáng nhỏ có dạng một đoạn thẳng 

vuông góc với trục chính của kính. Kính lúp có độ tụ D = 20 điốp. Mắt đặt trên trục chính của kính lúp và cách 

kính lúp 5 cm. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính lại gần kính lúp sao cho ảnh ảo của vật luôn nằm trong 

giới hạn nhìn rõ của mắt thì độ bội giác của kính lúp 

A. phụ thuộc vào vị trí của vật.    B. tăng dần tới giá trị cực đại rồi giảm dần.  

C. giảm dần tới giá trị cực tiểu rồi tăng dần.  B. không thay đổi. 

Câu 44. Gọi Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt, f là tiêu cự của kính lúp. Độ bội giác của kính lúp có giá 

trị G = Đ/f 

A. chỉ khi đặt mắt sát kính lúp. 

B. chỉ khi ngắm chừng ở điểm cực cận. 

C. khi đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp hoặc khi ngắm chừng ở vô cực.  

D. chỉ khi ngắm chừng ở vô cực.  

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP 
 

1.B 2.D 3.D 4.C 5.A 6.C 7.A 8.C 9.A 10.C 

11.B 12.A 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.A 19.A 20.A 

21.A 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.D 28.D 29.A 30.C 

31.C 32.C 33.A 34.A 35.C 36.A 37.D 38.D 39.C 40.B 

41.B 42.A 43.D 44.C       

 

 

-----------------HẾT----------------- 
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Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 

 


